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STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ QUỐC GIA LÀM VIỆC NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TIẾP NHẬN NGÀY TUYỂN CHỌN

1 ĐỖ ĐĂNG DIỆN 04/09/1988 Hải Dương Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 07/07/2025

2 NGUYỄN VĂN LIÊM 10/04/1998 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 07/07/2025

3 LÊ VĂN TƯ 20/02/1991 Thanh Hóa Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 07/07/2025

4 MAI QUỐC HUY 05/03/1986 Ninh Bình Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 07/07/2025

5 HOÀNG NGỌC THANH 20/10/1989 Thanh Hóa Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 07/07/2025

6 DƯƠNG THẾ NGỌC 02/07/1994 TP.Hồ Chí Minh Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 07/07/2025

7 PHẠM ĐỨC HUẤN 08/08/1990 Quảng Bình Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 07/07/2025

8 ĐÀM ĐỨC TUÂN 10/02/1982 Bắc Ninh Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 07/07/2025

9 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG 30/10/1981 Hải Dương Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 07/07/2025

10 LÊ QUỐC HỌC 12/02/1987 Hà Tĩnh Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 07/07/2025

11 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 15/10/1993 Quảng Bình Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 07/07/2025

12 TRẦN VŨ DUY 14/06/2005 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 07/07/2025

13 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 31/01/2002 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa
KABUSHIKIGAISHA SANYOU

SEISAKUSHO 
17/07/2025

14 LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG 30/03/2007 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa
KABUSHIKIGAISHA SANYOU

SEISAKUSHO 
17/07/2025

15 LÊ THANH MỸ TRINH 30/03/2002 Quảng Trị Nhật Bản Hộ lý
HIỆP HỘI HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP PHÚC LỢI TỈNH 

AICHI 
21/07/2025

16 NGUYỄN THỊ THÚY AN 30/07/2002 Quảng Trị Nhật Bản Hộ lý
HIỆP HỘI HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP PHÚC LỢI TỈNH 

AICHI 
21/07/2025

17 NGUYỄN NGỌC LỢI 02/02/2001 Đồng Nai Nhật Bản Gia công kim loại KATO SEISAKUSHO CO.,LTD 06/08/2025

18 LÊ THANH TÙNG 28/09/2004 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 22/08/2025

19 TRẦN ĐĂNG SƠN 13/01/2000 Hà Tĩnh Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 22/08/2025

20 NGUYỄN XUÂN QUANG ÁNH 20/02/2007 Hà Tĩnh Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 22/08/2025

21 PHẠM THANH HẢI 01/02/1998 Đà nẵng Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 22/08/2025

22 NGÔ VIẾT VĂN 13/01/2007 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 22/08/2025

23 CAO NGỌC DUY 07/09/2001 Quảng Trị Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 22/08/2025
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24 TRẦN TUẤN ANH 08/11/2000 Phú Thọ Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 22/08/2025

25 TRẦN NGUYỄN HOÀI ĐỨC 14/07/1994 Nghệ An Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

26 ĐÀO VĂN PHƯƠNG 30/04/2000 Hải Dương Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

27 NGUYỄN ĐÌNH HUYÊN 02/06/1987 Hà Tĩnh Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

28 ĐÀM MINH SƠN 26/10/1982 Quảng Trị Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

29 TRẦN ĐÌNH TUẤN 15/10/1980 Bà Rịa Vũng Tàu Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

30 NGUYỄN TRỌNG TUYÊN 09/02/1995 Quảng Bình Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

31 PHẠM XUÂN HÙNG 10/5/1986 Quảng Bình Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

32 HÀ NGỌC TÚ 15/08/1984 Thanh Hóa Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

33 LÊ NGỌC HẢI 06/11/1987 Quảng Bình Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

34 NGUYỄN VĂN TUẤN 04/08/1985 Nghệ An Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

35 PHẠM ĐÌNH HÙNG 04/04/1982 Thanh Hóa Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

36 NGUYỄN VĂN SỎI 07/06/1989 Thanh Hóa Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

37 PHẠM ĐÌNH TÙNG 04/12/1985 Thanh Hóa Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

38 BÙI VĂN KHẨN 02/11/2000 Hà Tĩnh Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

39 NINH VĂN THIỆP 26/02/1983 Ninh Bình Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

40 VŨ BÌNH ĐỊNH 14/04/1991 Ninh Bình Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

41 NGUYỄN THẾ XUYÊN 10/11/1984 Nghệ An Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

42 TRẦN TRÁNG SỸ 10/02/1985 Quảng Trị Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

43 NGUYỄN GIA LINH 03/07/1987 Thanh Hóa Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

44 NGUYỄN VĂN VIỆN 12/08/1990 Hà Tĩnh Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

45 NGUYỄN VĂN THI 01/05/1996 Hải Phòng Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 28/08/2025

46 LƯƠNG HỮU KHANG 15/02/1983 Nghệ An Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

47 TRẦN ANH QUANG 02/09/1983 Quảng Trị Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

48 NGÔ XUÂN NĂM 10/10/1989 Quảng Trị Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

49 LÊ VĂN KIÊN 20/08/1982 TP HCM Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025
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50 NGUYỄN VĂN BÌNH 05/01/1991 Quảng Trị Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

51 LÊ NGỌC ANH 10/04/1993 Hà Tĩnh Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

52 TRẦN XUÂN MONG 03/05/1989 Ninh Bình Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

53 PHAN VĂN QUÝ 29/09/1983 Hà Tĩnh Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

54 NGUYỄN ĐÌNH SỬ 14/03/1983 Nghệ An Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

55 NGUYỄN TRUNG TUÁN 12/06/1985 Hà Tĩnh Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

56 VŨ NGỌC HIỆU 27/07/1986 Nghệ An Đan Mạch Chế biến thịt Eurojob Denmark ApS 28/08/2025

57 NGUYỄN CÔNG QUỐC 12/12/1998 Huế Nhật Bản Ép kim loại UNION DENSO KABUSHIKIGAISHA 18/09/2025

58 NGUYỄN VĂN HUYNH 15/07/2006 Thanh Hóa Nhật Bản Ép kim loại UNION DENSO KABUSHIKIGAISHA 18/09/2025

59 HUỲNH GIA ĐẠI BẢO 07/09/2007 Huế Nhật Bản Ép kim loại UNION DENSO KABUSHIKIGAISHA 18/09/2025

60 DƯƠNG VIẾT HÙNG PHÚC 30/03/2003 Huế Nhật Bản Ép kim loại UNION DENSO KABUSHIKIGAISHA 18/09/2025

61 VŨ THỊ NGA 25/04/1974 Bắc Ninh Ba Lan Điện tử FOREIGN PERSONNEL SERVICE 26/09/2025

62 NGUYỄN VĂN HÙNG 08/11/1975 Hải Phòng Ba Lan Điện tử FOREIGN PERSONNEL SERVICE 26/09/2025

63 LÊ THÀNH CÔNG 11/11/1991 Quảng Trị Ba Lan Điện tử FOREIGN PERSONNEL SERVICE 26/09/2025

64 LÊ THỊ NGA 13/09/1986 Nghệ An Ba Lan Điện tử FOREIGN PERSONNEL SERVICE 26/09/2025

65 NGUYỄN VĂN KỲ 13/01/1995 Quảng Trị Ba Lan Điện tử FOREIGN PERSONNEL SERVICE 26/09/2025

66 ĐINH CÔNG CƯỜNG 22/11/1982 Phú Thọ Ba Lan Điện tử FOREIGN PERSONNEL SERVICE 26/09/2025

67 VÕ VĂN NHỊ 24/04/1995 Hà Tĩnh Ba Lan Điện tử FOREIGN PERSONNEL SERVICE 26/09/2025

68 LÊ TRẦN THANH SỬ 10/04/1983 Lâm Đồng Ba Lan Điện tử FOREIGN PERSONNEL SERVICE 26/09/2025

69 NGUYỄN VĂN HIẾU 19/04/1987 Hưng Yên Ba Lan Điện tử FOREIGN PERSONNEL SERVICE 26/09/2025

70 LÊ THANH QUÂN 23/03/1997 Thanh Hóa Ba Lan Điện tử FOREIGN PERSONNEL SERVICE 26/09/2025

71 VŨ QUANG ĐÔ 10/01/1976 Ninh Bình Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/09/2025

72 NGUYỄN THẾ TÀI 22/08/1994 Nghệ An Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/09/2025

73 DƯƠNG BÙI LINH 17/04/2002 Quảng Nam Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/09/2025

74 BÙI THẾ ĐĂNG 14/04/1984 Ninh Bình Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/09/2025

75 VŨ MINH KHUÊ 23/11/1980 Hải Dương Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/09/2025
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76 AN VIẾT TRỌNG 01/01/2002 Ninh Bình Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/09/2025

77 NGUYỄN THÀNH LONG 30/08/2002 Hải Phòng Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/09/2025

78 PHẠM VĂN HOẠT 01/10/1988 Bắc Giang Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/09/2025

79 LƯU THẾ HIỀN 14/04/1988 Bắc Giang Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/09/2025

80 VŨ QUANG TRỰC 18/09/2000 Ninh Bình Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/09/2025

81 TRẦN QUANG TRIỆU 01/04/1992 Bắc Giang Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/09/2025

82 PHẠM QUỐC THỨ 05/09/1985 Hải Dương Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/09/2025

83 ĐỖ VĂN QUÂN 01/07/1989 Hải Dương Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/09/2025


